
Lần /1000 Km

1 50F04181 Xe tuyến cố định CN CÔNG TY CP ĐT PT HOÀNG YẾN LOGISTICS TẠI BÌNH PHƯỚC Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam 7 7,00000 701,37

2 50H30442 Xe tuyến cố định CN CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC HƯNG AN TOÀN Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 7 6,88005 1.017,43

3 93B00707 Xe bus CÔNG TY CP ĐT XD CSHT BÌNH PHƯỚC Viettel Tracking 39 6,87973 5.668,83

4 50H35427 Xe đầu kéo CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC Viettel Tracking 33 8,05985 4.094,37

5 93H00904 Xe tải CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC Viettel Tracking 28 5,15556 5.431,03

6 93C09007 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH KIM NGOAN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 18 7,68031 2.343,66

7 93F00293 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 25 5,47047 4.570,00

8 50H31141 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DV LOGISTICS BÌNH PHƯỚC Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 31 5,95143 5.208,83

9 50H32695 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DV LOGISTICS BÌNH PHƯỚC Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 51 10,02242 5.088,59

10 93F00386 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK HIỆP THƯƠNG Viettel Tracking 6 5,31871 1.128,09

11 93H02539 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV XÂY DƯNG CẦU ĐƯỜNG GIA KHANG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 8 6,81978 1.173,06

12 93H04259 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM DV ĐT PT ĐẠI LỘC PHÁT Viettel Tracking 14 10,33749 1.354,29

13 93F00390 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM DV ĐT PT ĐẠI LỘC PHÁT Viettel Tracking 28 17,45532 1.604,10

14 93B00616 Xe hợp đồng DNTN MINH KHANH Công ty Cổ phần VCOMSAT 78 5,82164 13.398,28

15 93C08278 Xe tải HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 15 5,21548 2.876,06

16 93C08220 Xe tải HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 26 7,55633 3.440,82

17 93C08204 Xe tải HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 6 5,72326 1.048,35

18 97F00019 Xe tuyến cố định HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG Công ty Cổ phần HC- Phát triển Công nghệ Smart Parking 80 11,75256 6.807,03

19 93F00695 Xe Container HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 13 6,65967 1.952,05

20 93H01907 Xe Container HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 15 6,56407 2.285,17

21 93F00619 Xe hợp đồng HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 20 7,15440 2.795,48

22 93H02104 Xe tải HTX NHƯ QUỲNH GPS CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 24 5,92486 4.050,73

23 93H04465 Xe tải HTX NHƯ QUỲNH GPS CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 25 7,62338 3.279,39

24 93F00659 Xe hợp đồng HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 25 5,53304 4.518,31

25 11F00062 Xe hợp đồng HTX NHƯ QUỲNH GPS CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 33 15,46170 2.134,31

26 93C12036 Xe tải HTX NHƯ QUỲNH GPS CÔNG TY TNHH TARIS 36 9,69850 3.711,92

27 93F00203 Xe Container HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 41 35,07871 1.168,80

28 93F00118 Xe hợp đồng HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 46 22,33768 2.059,30

29 93F00609 Xe hợp đồng HTX NHƯ QUỲNH GPS CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 48 34,42097 1.394,50

30 93F00446 Xe hợp đồng HTX NHƯ QUỲNH GPS CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 59 6,73518 8.759,97

31 48H00139 Xe tải HTX NHƯ QUỲNH GPS CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH MINH 59 9,61225 6.138,00

32 93E00063 Xe hợp đồng HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7 7,00000 937,92

33 93H01552 Xe Container HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 8 6,05030 1.322,25

34 93H03695 Xe tải HTX NHƯ QUỲNH GPS CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 9 8,09408 1.111,92

35 93C08208 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty Trách nhiệm Hữu hạn A.D.A 26 5,90524 4.402,87

36 93C07999 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 39 6,65530 5.859,99

37 78B00340 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 50 5,65054 8.848,72

38 93H00042 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 15 6,11975 2.451,08

39 93F00514 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 23 11,24697 2.045,00

40 93H01109 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 7 7,00000 593,52

41 93H02845 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 8 6,75124 1.184,97

42 93H01049 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần VCOMSAT 8 6,06537 1.318,96

43 93C02388 Xe tải HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty CP Điện Tử Viễn Thông NASA 11 6,31329 1.742,36

44 93C07423 Xe tải HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 11 6,16473 1.784,34

45 93C11003 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 6 6,00000 703,22
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46 93C05951 Xe tải HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 8 8,00000 671,00

47 93H01633 Xe Container HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 27 7,11566 3.794,45

48 93H03901 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 63 22,59758 2.787,91

49 93C07821 Xe tải HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 8 5,35339 1.494,38

50 93C11154 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 6 5,91262 1.014,78
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